
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 08/05/1993 E02935419 Xã Lục Nam Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 01/06/2026

Lao động kỹ thuật 

(Công nhân nhà 

máy)

Công ty HHCP thực nghiệp Hợp 

Tuyền

Số 6, ngõ 111, đường Đại Trúc, khu Lô 

trúc, TP. Đào Viên

2 TRẦN ĐÌNH HUY 15/08/1985 E03828850 Phường Vị Thanh Thành phố Cần Thơ 3 năm 01/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Từ ức Linh

Số 3, ngõ 396, đoạn 2, đường Ngũ Kết 

Trung, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, H. Nghi 

Lan

3 VŨ VĂN THÌN 25/10/1997 E04971519 Xã Cẩm Giang Thành phố Hải Phòng 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH hưng nghiệp Thần 

Dương

Số 32/10, đường Phố Thái, thôn Nam 

Cảng, xã Phố Diêm, H. Chương Hóa

4 LƯƠNG ĐỨC UY 28/02/2004 P01989675 Xã Sơn Lâm Tỉnh Nghệ An 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Vũ Long
Số 59, đường Kinh Nhị, khu Ngô Thê, TP. 

Đài Trung

5 PHẠM VĂN KHUÊ 20/12/1999 P04303346 Xã Phúc Hòa Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP quốc tế Kim Mai 

Đường

Số 12, tòa A, đường 23 Khu Công Nghiệp, 

phường Bảo Sơn, khu Nam Đồn, TP. Đài 

Trung

6 HOÀNG VĂN THÀNH 12/06/1989 E03034532 Xã Nam Ba Đồn Tỉnh Quảng Trị 3 năm 01/06/2026

Lao động kỹ thuật 

(Công nhân nhà 

máy)

Công ty HHCP nhựa Thái Dịch
Số 6, ngõ 293, đoạn 1, đường Nguyệt Mi, 

khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

7 NGUYỄN THÁI TOÀN 04/07/2002 E04356460 Phường Kinh Môn Thành phố Hải Phòng 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp Kim 

ích Đỉnh

Số 599, đoạn 6, đường Tây Tân, khu 

Cương Sơn, TP. Tân Trúc

8 ĐẶNG ĐỨC THÁI 15/03/1989 E04363725 Xã Thiên Nhẫn Tỉnh Nghệ An 3 năm 01/06/2026 Xây dựng dân dụng Công ty HH xây dựng Tinh Phú Tại nơi nhận thầu

9 DƯƠNG THỊ NỮ 01/08/1987 E05070294 Xã Bắc Lũng Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 01/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt
Trang trại cây giống Trường Giai

Số 23,24 Nguyệt My, xã Xã Đầu, H 

Chương Hóa

10 TRẦN TRỌNG HUY 15/10/1997 E04508144 Xã Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ sinh y 

Tinh Chí

Số 41, ngõ 313, đoạn 3, đường Dân Sinh, 

khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

11 VŨ THỊ HÀ 21/10/1999 E04175516 Xã Thanh Miện Thành phố Hải Phòng 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ sinh y 

Tinh Chí

Số 41, ngõ 313, đoạn 3, đường Dân Sinh, 

khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

12 LÊ ĐĂNG HẢI 17/11/2007 E04513657 Xã Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 01/06/2026 Công nhân nhà máy
Công ty HH trang phục quốc tế 

Sư Vương

Số 5-1 đường Thái Bình, khu Sa Lộc, TP. 

Đài Trung

13 TRẦN THỊ THUẬT 22/01/2001 P01822569 Phường Hồng Châu Tỉnh Hưng Yên 3 năm 01/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ sinh y 

Tinh Chí

Số 41, ngõ 313, đoạn 3, đường Dân Sinh, 

khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

14 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 13/03/2002 E04718773 Xã Diên Sanh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 01/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Chung Huệ 

Mai

Số 2963-0000 ~ 3723-0000, đoạn Trúc 

Đầu Giác, khu Mỹ Nồng, TP. Cao Hùng

Số hộ chiếu Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/06/2026 đến 30/06/2026)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày xuất 

cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh

Địa chỉ làm việc

Quê quán
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15 PHẠM THỊ THANH XUÂN 09/04/1984 E03966764 Xã Văn Lang Tỉnh Phú Thọ 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH sinh hoạt Gia Hòa
Số 18/2, Điền Tâm Tử, khu Tam Chi, TP. 

Tân Bắc

16 ĐỖ THU HẰNG 27/01/1978 E04535836 Xã Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 02/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Lâm Mỹ Muội

Số 16, lầu 3, ngõ 68, đường Hàng Khoa, 

khu Đại Viên, tp. Đào Viên

17 HOÀNG THỊ LIÊN 13/04/2007 E04502591 Xã Khánh Yên Tỉnh Lào Cai 3 năm 02/06/2026 Chế biến thực phẩm
Công ty HHCP thực phẩm Hoa 

Mỹ

Số 37, đường Công Khu, thôn Hậu Liêu, 

xã Phương Uyển, H. Chương Hóa

18 NGUYỄN NGỌC HUY 04/05/2003 E04386581 Xã Bản Nguyên Tỉnh Phú Thọ 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH xí nghiệp Gia Tường 

Phát

Số 13, 15, ngách 27, ngõ 195, đường Vĩnh 

Phong, khu Thổ Thành, TP.Tân Bắc

19 TRẦN TUẤN TÚ 02/07/2007 P04651093 Xã Đan Hải Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP vật liệu Trí Bang
Số 110 đường Nhị Khảm, phường Tam 

Khảm, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

20 LÊ VĂN TÂN 01/05/1994 E04466933 Xã Vĩnh Định Tỉnh Quảng Trị 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ Thống 

Thuận

Số 45/1, ngõ 20, lầu 2, 3, 4, đường Đại 

Phú, phường Ngạn Lý, khu Thần Cương, 

TP. Đài Trung

21 ĐẶNG HỮU HOÀNG 27/11/1997 E04306136 Xã Tân Kỳ Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp Phi 

Thiết

Số 35/1, Tần Bì, phường Cựu Bì, TP. Thái 

Bảo, H. Gia Nghĩa

22 LÊ THỊ NGA 26/07/1988 E04359942 Xã Hoằng Giang Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 02/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt
Trang trại cây giống Trường Giai

Số 23,24 Nguyệt My, xã Xã Đầu, H 

Chương Hóa

23 LÊ CÔNG VINH 26/07/2007 E05026003 Xã Nghĩa Khánh Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH nghề nhôm Đại Vũ
Số 722, đường Sơn Đông, phường Sơn 

Đông, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

24 LÔ VĂN HẢI 25/08/2001 E04288685 Xã Tam Quang Tỉnh Nghệ An 3 năm 02/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH công nghiệp cơ giới 

Nhật Hoảng

Số 42, tòa nhà A, đường Dân Đông, 

phường Tam Dân, khu Vĩnh Khang, TP. 

Đài Nam

25 TẠ QUỐC ỔN 05/01/2003 E05083250 Xã Đông Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp cơ 

giới Hòa Vỹ

Số 20, ngõ 206, đường Hòa Bình, phường 

Tam Dân, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

26 HOÀNG TUẤN 12/11/1997 P01703862 Xã Gia Hanh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH quốc tế Đỉnh Kết
Số 38/3 ngõ 236 đường Vĩnh Phong, khu 

Bát Đức, TP Đào Viên

27 NGUYỄN XUÂN QUÝ 22/08/2003 P03469440 Phường Yên Dũng Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

28 LƯU VĂN BÌNH 11/07/2003 E01399514 Phường Cảnh Thụy Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

29 VI NGUYỄN LỆ QUYÊN 16/09/2004 E04332920 Xã Châu Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ Thịnh 

Phong

Số 22, 26, ngách 53, ngõ 428, đoạn 3, 

đường Văn Hoa, khu Nhân Đức, TP. Đài 

Nam

30 TRẦN THỊ NGUYỆT 08/11/2000 E05008127 Xã Bố Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ Thịnh 

Phong

Số 22, 26, ngách 53, ngõ 428, đoạn 3, 

đường Văn Hoa, khu Nhân Đức, TP. Đài 

Nam

31
DƯƠNG THỊ HỒNG 

PHƯỢNG
09/06/1989 E04242842 Xã Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP in ấn Bảo Cố

Số 49, tầng 2, đường Hoá Thành, phường 

Hóa Thành, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

32 HOÀNG MINH GIÁO 23/09/2004 E04315003 Phường Đồng Hới Tỉnh Quảng Trị
2 năm 11 

tháng 1 ngày
03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Phức Liêm

Số 80, ngách 105, ngõ 514, đường Trung 

Chính, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc
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33 CÙ HUY HÙNG 20/05/1991 E04276997 Xã Phú Xuyên Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ năng lượng 

xanh Viễn Kiến

Số 1, đừng Công Nghiệp 7, phường Diễm 

Điền, khu An Nam, TP. Đài Nam

34 ĐỖ PHÚ KIÊN 18/05/2005 E04413143
Xã Nguyễn Lương 

Bằng
Thành phố Hải Phòng 3 năm 03/06/2026

Nông nghiệp chăn 

nuôi
Trại chăn nuôi Cửu Doanh

Số 204..., đoạn Vĩnh An, khu Quan Điền, 

tp. Đài Nam

35 HOÀNG THỊ CHÂU 20/02/2001 E04491400 Xã Nghĩa Mai Tỉnh Nghệ An
1 năm 9 tháng 

21 ngày
03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP Ngọc Thiện

Số 711, tầng 2,3, đoạn 1, đường Trung 

Sơn, phường Điền Vỹ, khu Hồ Nội, TP. 

Cao Hùng

36 BÙI VĂN BÌNH 26/04/1994 C6566453 Xã Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 03/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP rèm cửa ứng 

Thành

Số 392, Tiểu Tân Doanh, phường Tiểu 

Tân, khu Thiện Hoá, TP. Đài Nam

37 NGUYỄN VĂN BƯỜNG 14/06/1987 E04336608 Xã Đông Trạch Tỉnh Quảng Trị
1 năm 11 

tháng 27 ngày
03/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Chính Diệu

Số 169, tầng 1, ngách 6, ngõ 100, đường 

Đông Quang Viên, khu Đông, TP. Đài 

Trung

38 CAO TUẤN ANH 02/02/2002 E04530562 Xã An Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 04/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP chính xác Tuế 

Triển

Số 15, lầu 1, ngõ 249, đoạn Vương Công, 

đường Phương Hán, xã Phương Phạm, 

huyện Chương Hóa

39 TRẦN NAM TRUNG 06/08/1994 E04489801 Phường Mỹ Thượng Thành phố Huế 3 năm 04/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện
Cơ sở chăm sóc nội trú Hằng An

Số 12, tầng 2-6, ngõ 200, phố Lập Đức, 

khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

40 VŨ VĂN THẮNG 04/08/2002 E01046297 Xã Quỳnh Văn Tỉnh Nghệ An 3 năm 05/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ phòng cháy 

Cốc Giai

Số 8, ngõ 477, đoạn 4, đường Kim Lăng, 

khu Bình Trấn, tp. Đào Viên

41 PHẠM THỊ THẮM 17/03/1995 E04801350 Xã Đông Hiệp Thành phố Cần Thơ 3 năm 06/06/2026 Công nhân sản xuất Xí nghiệp Dục Thuận

Số 20, tầng 1, hẻm 28, ngõ 851, đường 

Trung Sơn, khu Thần Cương, TP. Đài 

Trung

42 NGUYỄN HÀ GIANG 20/01/2003 E04487399 Xã Phong Nha Tỉnh Quảng Trị 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo Xí nghiệp Phong Dịch
Số 135/52, đường Gia Hoa, khu Cương 

Sơn, TP. Cao Hùng

43 CAO THỊ QUỲNH PHƯỚC 18/01/1997 E05014776 Xã Hạnh Lâm Tỉnh Nghệ An 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Thống 

ích

Số 305, đường Vạn Đan, khu Đại Liêu, TP. 

Cao Hùng

44 NGUYỄN THỊ GIANG 06/10/1991 E02679924 Xã Nam An Phụ Thành phố Hải Phòng 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Thống 

ích

Số 305, đường Vạn Đan, khu Đại Liêu, TP. 

Cao Hùng

45 PHẠM THỊ TÂM 08/04/1992 E04476153 Xã Chấn Hưng Thành phố Hải Phòng 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Thống 

ích

Số 305, đường Vạn Đan, khu Đại Liêu, TP. 

Cao Hùng

46 ĐINH THỊ THU HIỀN 04/12/1993 E03576374 Xã Quảng Oai Thành phố Hà Nội 3 năm 06/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện

Trung tâm dưỡng lão trường kỳ 

Trường Xuân Viên

Số 50, đoạn 2, đường Từ Tân, thôn Cữ 

Trang, xã Cao Thụ, H. Bình Đông

47 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 18/12/1975 E04499052 Phường Quang Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 06/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Hồng Thúy ức

Số 884 đường Trọng Lập, khu Tả Doanh, 

TP. Cao Hùng

48 PHẠM VĂN TUẤN 27/06/1998 E04211271 Xã Vân Tụ Tỉnh Nghệ An 3 năm 06/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Giản Chiếu Hùng

Số 84 ngõ 344 đường Phượng Lâm 3, khu 

Đại Liêu, TP. Cao Hùng

49 TRẦN TRỌNG THÀNH 04/09/1986 E04384130 Phường Trà Lý Tỉnh Hưng Yên 3 năm 06/06/2026

Lao động kỹ thuật 

(Công nhân nhà 

máy)

Công ty HH mạ điện Tân Lượng 

Ngọc

Số 18, đường Hoàn Công 10, TTr. Lộc 

Cảng, H. Chương Hóa

50 CHẺO TẢ MẨY 15/06/1998 E03464074 Xã Khổng Lào Tỉnh Lai Châu 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Kim Thuyên Lợi
Số 106, đường Quảng Duy, xã Vạn Đan, 

huyện Bình Đông
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51 TẨN LÁO LỞ 06/04/1996 E03457417 Xã Khổng Lào Tỉnh Lai Châu 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Kim Thuyên Lợi
Số 106, đường Quảng Duy, xã Vạn Đan, 

huyện Bình Đông

52 HOÀNG THỊ THI 27/08/1987 E04531363 Xã Văn Hán Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 06/06/2026 Sản xuất chế tạo
Xưởng thực phẩm cơm hộp Cửu 

Đại

Số 14, ngách 22, ngõ 391, đường Bình 

Phong, phường ức Tải, khu An Bình, TP. 

Đài Nam

53 LỤC QUỐC HÙNG 02/10/1986 E05113406 Phường Hồng Ngự Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 07/06/2026
Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Nông hội khu Mỹ Nồng TP. Cao 

Hùng
Theo bản kế hoạch

54 BÙI THỊ HUẾ 29/06/1993 P03502347 Xã Trường Ninh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 07/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HH quần áo Lập Dương
Số 208, tầng 1, phố Đắc Tài, khu Đàm Tử, 

TP. Đài Trung

55 NGUYỄN VĂN TÂY 09/05/2003 E03276953 Phường Long Phú 1 Thành phố Cần Thơ 3 năm 07/06/2026
Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Nông hội khu Mỹ Nồng TP. Cao 

Hùng
Theo bản kế hoạch

56 ĐẶNG THỊ BÉ CHI 17/05/1988 P02860881 Xã Gia Hòa Thành phố Cần Thơ 3 năm 07/06/2026
Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Nông hội khu Mỹ Nồng TP. Cao 

Hùng
Theo bản kế hoạch

57 PHẠM VĂN VĨNH 19/05/1987 E04390017 Xã Cẩm Thạch Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 07/06/2026
Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Nông hội khu Mỹ Nồng TP. Cao 

Hùng
Theo bản kế hoạch

58 NGUYỄN THÀNH LUÂN 16/04/1985 E04936850 Xã Tân Hòa Tỉnh Vĩnh Long 3 năm 07/06/2026
Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Nông hội khu Mỹ Nồng TP. Cao 

Hùng
Theo bản kế hoạch

59 NGUYỄN  VĂN LÂM 07/01/1986 E01761954 Phường Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 3 năm 07/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Thi Khánh 

Hùng

Số 0219-0225..., đoạn Thổ Khố, xã Lý 

Cảng, huyện Bình Đông

60 BÙI DUY QUANG 06/09/1989 P04279705 Xã Quỳnh Anh Tỉnh Nghệ An 3 năm 10/06/2026 Xây dựng dân dụng Công ty HH xây dựng Tinh Phú Tại nơi nhận thầu

61 NGUYỄN VĂN HÓA 22/05/2007 E04379224 Xã Bích Hào Tỉnh Nghệ An 3 năm 10/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Hồng Hiên Danh
Số 47, đường Công Nghiệp 1, phường 

Trung Chính, TTr. Trúc Đông, H. Tân Trúc

62 NGUYỄN VĂN DIỀM 24/04/1986 E04240375 Xã Yên Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 năm 10/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công trình Trí 

Thịnh

Số 561, đường Thành Công, xã Hồ Khẩu, 

huyện Tân Trúc

63 NGUYỄN THỊ THÚY 20/10/1997 E01268127 Xã Vĩnh Lại Thành phố Hải Phòng 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP điện cơ Triều 

Long

Số 8, tầng 1, 2, hẻm 4, ngõ 27, đường Tam 

Hòa, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

64 QUAN ĐỨC PHƯƠNG NAM 23/05/2005 E04396336 Phường Vinh Hưng Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng

65 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 19/08/2003 E03961278 Xã Lam Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng

66 NGUYỄN VĂN BẢY 10/08/1995 E04341155 Xã Phú Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng

67 LÊ HẢI LÂM 27/06/2003 P03503709 Xã Nam Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng

68 DOÃN HỮU MẠNH 22/09/1992 E04530734 Phường Vinh Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng
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69 ĐÀM QUANG TRUNG 21/01/2002 E04530219 Xã Hòa Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp gang 

thép Đông Hòa

Số 8, phố Gia Hưng, khu Tiểu Cảng, TP. 

Cao Hùng

70 NGÔ QUANG TUẤN 02/04/2005 E04581618 Xã Quỳnh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH khoa kỹ lọc Đạt 

Oánh

Số 29, tầng 2, ngõ 199, đoạn 1, đường 

Trung Sơn Bắc, khu Dương Mai, TP. Đào 

Viên

71 TRẦN THANH TÙNG 14/10/1992 E03807959 Phường Thuận Hưng Thành phố Cần Thơ 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp Phi 

Thiết

Số 35/1, Tần Bì, phường Cựu Bì, TP. Thái 

Bảo, H. Gia Nghĩa

72 NGUYỄN TRUNG THÀNH 07/03/1994 E04903343 Xã Bình Hưng
Thành phố Hồ Chí 

Minh
3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Uy Chí

Số 17, tầng 1, đường Trường Xuân 6, 

phường Văn Hóa, khu Trung Lịch, TP. Đào 

Viên

73 NGUYỄN THỊ THÚY 25/03/1996 E04409915 Xã Lãnh Ngọc Thành phố Đà Nẵng 3 năm 17/06/2026 Chế biến thực phẩm
Công ty HHCP thực phẩm đông 

lạnh Nhã Thắng

Số 3, đường Tuyền Châu, tổ 7, phương Sơn 

Cước, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

74 NGUYỄN THỊ TRANG 06/02/1995 E04580523 Xã Tam Dương Bắc Tỉnh Phú Thọ 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP in nhuộm Đại 

Chung

Số 741, đoạn 3, đường Tân Sinh, phường 

Thanh Phố, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

75 HOÀNG VIỆT KHÁNH 19/10/1995 E03469578 Phường Nông Trang Tỉnh Phú Thọ 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP cơ điện Thịnh 

Xương

Số 369, đoạn 4, đường Đại Phong, phường 

Tam Giác, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

76 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 05/07/2000 E01835983 Phường Đồng Hới Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HH Mậu ý

Số 4, lầu 7, ngõ 348, đoạn 2, đường Trung 

Sơn, phường Trung Nguyên, khu Trung 

Hòa, tp. Tân Bắc

77 PHẠM VĂN THẠCH 18/05/1979 E04752613 Xã Phạm Ngũ Lão Tỉnh Hưng Yên 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

78 NGUYỄN ĐÌNH HÀ 03/03/1984 E02052747 Xã Quỳnh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

79 HOÀNG MINH TRUYỀN 25/12/1976 E04455419 Xã Giai Xuân Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

80 LÊ TRỌNG TÀI 10/10/2001 E03765221 Xã Krông Búk Tỉnh Đắk Lắk 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

81 NGUYỄN HỮU CƯỜNG 29/10/2007 E04940743 Xã Đức An Tỉnh Lâm Đồng 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP thực nghiệp Xảo 

Triển

Số 328, tầng 2, đoạn 6, đường Dân Tộc, 

khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

82 DƯƠNG HỮU CƯỜNG 02/07/1989 E04503464 Xã Cẩm Duệ Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt
Siêu thị sản phẩm thịt Đại An

Số 541, đường Đại An Cảng, khu Đại An, 

TP. Đài Trung

83 TRẦN THỊ PHƯỢNG 24/09/1995 P00047330 Xã Phú Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ van khóa 

nguyên kiện Mậu Thuận

Số 336, đường Công Nghiệp, TP. Nam 

Đầu, H. Nam Đầu

84 NGUYỄN VĂN PHÚC 12/06/2005 E04366256 Xã Đông Kinh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP quốc tế Kim Mai 

Đường

Số 12, tòa A, đường 23 Khu Công Nghiệp, 

phường Bảo Sơn, khu Nam Đồn, TP. Đài 

Trung

85 NGHIÊM VĂN CƯƠNG 05/05/2001 E04399155 Xã Nga An Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ van khóa 

nguyên kiện Mậu Thuận

Số 336, đường Công Nghiệp, TP. Nam 

Đầu, H. Nam Đầu

86 ĐẶNG ĐỨC THIÊN 02/09/1999 E03387883 Xã Hương Bình Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH cơ giới Hân Phú 

Thuận

Số 127-2, tầng 2-4, Long Hưng Tam 

Trang, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung
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87 NGUYỄN THỊ HOA 21/07/1999 C9912007 Xã Đông Phú Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP quốc tế Kim Mai 

Đường

Số 12, tòa A, đường 23 Khu Công Nghiệp, 

phường Bảo Sơn, khu Nam Đồn, TP. Đài 

Trung

88 BÙI HỮU CƯỜNG 01/10/2003 E04525150
Phường Nam Hồng 

Lĩnh
Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH cơ giới Đồng Dực

Số 263, đường Cửu Giáp 2, khu Hậu Lý, 

TP. Đài Trung

89 HOÀNG THỊ HOÀI 01/01/2005 E04174388 Xã Nam Cửa Việt Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP công nghiệp cao 

su Kế Mậu

Số 15, đường Công Nghiệp Đông 4, TTr. 

Lộc Cảng, H. Chương Hóa

90 NGUYỄN THANH XUÂN 01/09/1995 P01893206 Phường Vinh Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Chế biến thực phẩm
Công ty HHCP thực phẩm Hoa 

Mỹ

Số 37, đường Công Khu, thôn Hậu Liêu, 

xã Phương Uyển, H. Chương Hóa

91 TRẦN LÊ CƯỜNG 27/10/2003 E04480743 Xã Kim Bảng Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP thực nghiệp Xảo 

Triển

Số 328, tầng 2, đoạn 6, đường Dân Tộc, 

phường Quá Lãnh, khu Trung Lịch, TP. 

Đào Viên

92 LÊ NGỌC LÂN 17/05/2005 P04267687 Xã Hoằng Châu Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Đài Vỹ
Số 20, ngõ 120, đoạn 1, đường Quốc Tế, 

khu Đào Viên, TP. Đào Viên

93 CAO THỊ THÙY TRANG 04/09/2006 E04384047 Xã Nhân Hòa Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP điện cơ Triều 

Long

Số 8, tầng 1, 2, hẻm 4, ngõ 27, đường Tam 

Hòa, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

94 PHAN VĂN LÝ 03/11/1995 E05009044 Xã An Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

95 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/01/1980 E04419425 Xã Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

96 NGUYỄN VĂN CAO 04/08/1991 P03953676 Xã Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

97 DƯƠNG ĐÌNH THƯƠNG 15/04/1987 E04236337 Xã Hoàn Lão Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

98 ÂU DƯƠNG THÂN 17/01/1980 E04005458 Phường Đô Vinh Tỉnh Khánh Hòa 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

99 LÊ YÊN 22/03/1985 P03599069 Xã Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

100 CAO VĂN LỢI 01/06/1985 P01560401 Xã Bố Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

101 NGUYỄN SƠN ĐỈNH 22/11/1997 P01667579 Phường Hàm Rồng Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP thực phẩm Hoa 

Mỹ

Số 37, đường Công Khu, thôn Hậu Liêu, 

xã Phương Uyển, H. Chương Hóa

102 TRỊNH NGỌC THÀNH 27/02/1998 E04503242 Xã Hậu Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Đài Vỹ
Số 20, ngõ 120, đoạn 1, đường Quốc Tế, 

khu Đào Viên, TP. Đào Viên

103 NGUYỄN VĂN HÙNG 25/12/1993 E03452001 Xã Quỳnh Phú Tỉnh Nghệ An
2 năm 6 tháng 

27 ngày
17/06/2026

Sản xuất linh kiện 

điện tử
Công ty HHCP điện tử Diệu Tân

Số 479, đường Trung Viên,phường Vĩnh 

Phúc, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

104 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 01/02/1979 E02673254 Xã Bố Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu
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105 TỐNG KHÁNH LINH 24/12/2007 E04289068 Xã Hà Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cự Dịch

Số 42, ngõ 350, đường Nam Thượng, 

phường Đại Khanh, khu Quy Sơn, TP. Đào 

Viên

106 LA HỒNG MINH 25/12/1999 E05067218 Xã Lục Sơn Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cự Dịch

Số 42, ngõ 350, đường Nam Thượng, 

phường Đại Khanh, khu Quy Sơn, TP. Đào 

Viên

107 HOÀNG NGỌC ĐIỆP 20/01/2007 E04015321 Phường Thống Nhất Tỉnh Gia Lai 3 năm 17/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP Chúng An
Số 281, đường Trung Sơn, phường Tứ 

Đức, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

108 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/06/1977 P03645251 Xã Bờ Y Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

109 PHẠM THANH PHÚ 10/05/2002 P04059089 Phường Ninh Thạnh Tỉnh Tây Ninh 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

110 PHẠM HỮU CẢNH 21/07/2000 P04106931 Phường Ninh Thạnh Tỉnh Tây Ninh 3 năm 17/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

111 TRẦN VĂN HƯNG 12/07/1986 E05182196 Xã Hòa Hội
Thành phố Hồ Chí 

Minh
3 năm 17/06/2026

Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

112 BÙI VĂN DŨNG 11/10/1985 E04534120 Xã Phúc Lộc Thành phố Hà Nội 3 năm 17/06/2026
Nông nghiệp chăn 

nuôi

Trang trại chăn nuôi Hoàng A 

Thành

Số 871, đoạn Trường Khanh, khu Bát Lý, 

TP. Tân Bắc

113 NGUYỄN VĂN KHANG 12/06/1990 E04257899 Xã Cam Hồng Tỉnh Quảng Trị 3 năm 17/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt
Siêu thị sản phẩm thịt Đại An

Số 541, đường Đại An Cảng, khu Đại An, 

TP. Đài Trung

114 NGUYỄN VĂN TOÀN 14/11/2005 E04279368 Xã Thạch Bình Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt
Siêu thị sản phẩm thịt Đại An

Số 541, đường Đại An Cảng, khu Đại An, 

TP. Đài Trung

115 ĐINH THỊ PHƯƠNG 20/11/1995 E03875071 Xã Bắc Lũng Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Khẳng 

Vy

Số 306, tầng 3, phố Trường An, phường 

Đại An, khu Bát Đức, TP.Đào Viên

116 PHẠM THANH TÙNG 17/02/1999 P01545873 Xã Phú Xuyên Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH kim loại Thắng Huy
Số 367, đoạn 5, đường Đại Phong, khu 

Thần Cương, TP. Đài Trung

117 PHẠM THỊ HƯƠNG 26/06/1975 E04338616 Xã Đồng Lê Tỉnh Quảng Trị 3 năm 18/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Thái Thục Phân

Số 8 tầng 1 ngõ 16 đoạn 1 đường Hưng 

Long, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

118 TRẦN VĂN HIẾU 20/06/1999 E04375580 Xã Tiên Trang Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP Khoan Đức
Số 198-116, đoạn 2, đường Trung Ái, khu 

Quan Âm, TP. Đào Viên

119 LÊ VĂN QUẾ 19/03/2001 E03577917 Xã Hóa Quỳ Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HH công trình cơ điện 

phòng cháy chữa cháy Kiệt 

Thăng

Số 98, lầu 1, ngõ 682, đoạn 1, đường Khê 

Nam, khu Ô Nhật, tp. Đài Trung

120 NGUYỄN THÀNH TUẤN 01/01/1986 E04943945 Xã Phù Mỹ Đông Tỉnh Gia Lai 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HH công trình cơ điện 

phòng cháy chữa cháy Kiệt 

Thăng

Số 98, lầu 1, ngõ 682, đoạn 1, đường Khê 

Nam, khu Ô Nhật, tp. Đài Trung

121 PHẠM ĐỨC ANH 08/11/1996 P04318159 Xã Mỹ Đức Thành phố Hà Nội 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp 

chính xác Trung Nguyệt

Số 8, đường Cao Thanh, khu Dương Mai, 

TP. Đào Viên

122 NGUYỄN NGỌC LINH 19/02/1996 E04468959 Xã Châu Tiến Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH phòng cháy Đạt Uy
Số 167 đường Nội Tân, khu Lô Trúc, TP 

Đào Viên



Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố
Số hộ chiếu Người sử dụng lao động
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123 VI VĂN VŨ 18/04/1989 E04395565 Xã Đông Phú Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH phòng cháy Đạt Uy
Số 167 đường Nội Tân, khu Lô Trúc, TP 

Đào Viên

124 VŨ DUY DUY 24/04/1991 E04571350 Xã Đường An Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH quốc tế Trúc Luân
Số 11, lầu 1, ngõ 62, đường Công Ngũ, 

khu Long Đàm, tp. Đào Viên

125 LÊ NHƯ THẮNG 22/12/2004 P00422370 Phường Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH thực nghiệp Hòa Gia
Số 31, ngõ 90, phố Nam Mỹ, khu Quy 

Sơn, TP. Đào Viên

126 NGUYỄN VĂN HÒE 25/04/1989 E04457153 Xã Vân Tụ Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Trần Trinh Hảo

Số 99, đường Chính Ngôn, khu Linh Nhã, 

TP. Cao Hùng

127 PHAN HẢI ĐĂNG 15/10/2005 E04366205 Xã Sơn Tiến Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH công trình cơ điện 

ích Đại

Số 9, ngõ 321, đoạn 3, đường Dương Hồ, 

khu Dương Mai, TP. Đào Viên

128 NGHIÊM THỊ LỆ 30/10/2001 K0546625 Xã Nghĩa Phương Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cự Bảo
Số 38, tầng 3, ngõ 305, đoạn 1, đường Tân 

Nam, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

129 BÙI THỊ NHUNG 05/08/1998 E04346122 Xã Đại Sơn Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cự Bảo
Số 38, tầng 3, ngõ 305, đoạn 1, đường Tân 

Nam, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

130 HÀ THỊ THANH TÂM 25/08/2001 E04580260 Xã Ngọc Thiện Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cự Bảo
Số 38, tầng 3, ngõ 305, đoạn 1, đường Tân 

Nam, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

131 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 21/05/2006 E04458623 Xã Kép Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP thực phẩm Thái 

An

Số 89, 89-1, tầng 2,3,4, ngõ 407, đường 

Ma Tổ, xã Tân Viên, H. Bình Đông

132 TRẦN ANH TUẤN 06/10/1996 P03456147 Xã Tuyên Phú Tỉnh Quảng Trị 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH xí nghiệp Cửu Bác
Số 30, 32, ngõ 20, đường Đại Phú, phường 

Ngạn Lý, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

133 ĐINH CHÍ CƯỜNG 28/02/1987 E04715744 Xã Liên Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH gang thép Hợp 

Thuận Hưng

Số 27, ngách 28, ngõ 520, đường Nam 

Thượng, khu Quy Sơn, TP.Đào Viên

134 TRỊNH QUỐC CƯỜNG 26/12/2004 E04447806 Xã Đông Phú Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Quảng Hiệp
Số 3, ngõ 240, đường Hải Vỹ, khu Long 

Tỉnh, TP. Đài Trung

135 LƯƠNG VĂN SƠN 05/03/1982 E04436327 Xã Yên Hòa Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

136 BÙI VĂN TRƯỞNG 06/06/1982 E03964705 Xã Vũ Quý Tỉnh Hưng Yên 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông

137 HOÀNG MINH TRUNG 06/09/1992 E04128118 Xã Cát Ngạn Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông

138 NGUYỄN VĂN TÍN 24/05/1990 E04381408 Phường Tiền Phong Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông

139 ĐẶNG VĂN TUẤN 30/08/1985 E04356761 Xã Vĩnh Tường Tỉnh Phú Thọ 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông

140 NGUYỄN VĂN NHIỀU 01/01/1981 E04152562 Xã Tân Hòa Thành phố Cần Thơ 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông
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141 TRẦN THỊ NHÂM 01/05/1988 E04128117 Xã Cát Ngạn Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP tiêu thụ quốc tế 

nông nghiệp Bình Đông Đài 

Loan

Số 479... đoạn Đông Hưng, xã Tân Bì, H 

Bình Đông

142 ĐỒNG THỊ NHƯ 02/02/1996 E03216619 Xã Ứng Hòa Thành phố Hà Nội 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa ký Phẩm Tú
Số 3/1, đường An Hạc, thôn An Khê, xã Tú 

Thủy, H. Chương Hóa

143 NGUYỄN VĂN THANH 12/09/1995 P03084401 Xã Quảng Ninh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP cơ điện Thịnh 

Xương

Số 369, đoạn 4, đường Đại Phong, phường 

Tam Giác, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

144 HỒ NHƯ NGỌC 19/04/1992 E04469976 Xã Ninh Châu Tỉnh Quảng Trị 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH vật liệu thép Thuỵ 

Hoa

Số 1/38 Đỉnh Liêu, thôn Tam Hoà, xã Thuỷ 

Thượng, H. Gia Nghĩa

145 TRẦN ANH ĐỨC 21/09/2004 E04446993 Xã Bình Giang Thành phố Hải Phòng
2 năm 9 tháng 

17 ngày
18/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HHCP xí nghiệp Thuyên 

Mạch

Số 8, đường 16, khu Đại Phố Mỹ Viên, tổ 

1, phường Trung Khanh, TTr. Đại Lâm, 

H.Gia Nghĩa

146 AN THỊ NHUNG 05/04/2005 E03881936 Xã Tứ Kỳ Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ sinh hóa 

Mạnh Hương

Số 2/1, ngách 1, ngõ 1, đoạn 1, đường 

Trung Hưng, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

147 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 14/05/1986 P03446708 Xã Hợp Minh Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

148 PHẠM THỊ HỒNG PHÚC 12/01/1987 E04397291 Phường Hồng Bàng Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Trần Vạn Thành

Số 2, hẻm 30 ngõ 280 đường Nhân Thọ, 

khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

149 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 26/01/1999 E03515598 Phường Bắc Gianh Tỉnh Quảng Trị 2 năm 14 ngày 18/06/2026 Xây dựng dân dụng
Công ty HH xây dựng Thuận 

Hanh
Tại nơi nhận thầu

150 CHU THỊ DIỆU LINH 13/10/2006 E04462220 Xã Bích Hào Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ sinh hóa 

Mạnh Hương

Số 2/1, ngách 1, ngõ 1, đoạn 1, đường 

Trung Hưng, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

151
TRẦN NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH
22/06/2005 E00303147 Xã Trường Tân Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026

Khán hộ công gia 

đình
Trương Dục Thuần

Số 138, lầu 9/2, đoạn Nam Thế Nhất, 

đường Trung Phong, khu Bình Điền, tp. 

Đào Viên

152 VŨ TIẾN ĐỨC 18/06/1999 E03207895 Phường Mạo Khê Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH gang thép Hợp 

Thuận Hưng

Số 27, ngách 28, ngõ 520, đường Nam 

Thượng, khu Quy Sơn, TP.Đào Viên

153 VŨ ĐỨC TRUNG 18/04/2003 C9768559 Phường Thạch Khôi Thành phố Hải Phòng
2 năm 1 tháng 

22 ngày
18/06/2026 Sản xuất chế tạo

Cửa hàng cửa nhôm, thép Giai 

Minh

Số 167 đường Nội Tân, tổ 1, khu Lô Trúc, 

TP Đào Viên

154 HOÀNG TIẾN TÚ 27/05/1995 E04353902 Xã Tuệ Tĩnh Thành phố Hải Phòng 3 năm 18/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Trần Khánh Hạo

Số 426, đường Trung Chính, khu Lâm 

Khẩu, tp. Tân Bắc

155 NGUYỄN QUỐC VŨ 15/08/2007 E04190764 Xã Nam Ba Đồn Tỉnh Quảng Trị
2 năm 8 tháng 

28 ngày
18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Khánh Xương

Số 11-1, ngõ 197, đoạn 3, đường Đại Phú, 

phường Đại Phú, khu Đàm Tử, TP. Đài 

Trung

156 HOÀNG VĂN HƯNG 05/04/2007 E04279339 Xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 18/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP Chúng An
Số 281, đường Trung Sơn, phường Tứ 

Đức, khu Đại Nhã, TP. Đài Trung

157 ĐẶNG VĂN LỢI 25/03/1983 C9908975 Xã Bố Trạch Tỉnh Quảng Trị 3 năm 18/06/2026
Công nhân xây 

dựng

Công ty HHCP xây dựng Khôn 

Thành
Tại nơi nhận thầu

158 NGUYỄN VŨ THANH THẾ 22/09/1995 E04955262 Xã Gia Kiệm Thành phố Đồng Nai 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Bác Tuấn
Số 188/33, Phong Vinh, khu Tân Thị, TP. 

Đài Nam
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159 VÕ TẤN ĐIỆP 14/09/2002 E04440503 Xã Đức Quang Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH kim loại Thắng Huy
Số 367, đoạn 5, đường Đại Phong, khu 

Thần Cương, TP. Đài Trung

160 HÀ QUANG THÀNH 01/01/1991 E01862027 Xã Lộc Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Bác Tuấn
Số 188/33, Phong Vinh, khu Tân Thị, TP. 

Đài Nam

161 NGUYỄN VĂN DŨNG 27/07/1997 E04474210 Xã Tam Hợp Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Bác Tuấn
Số 188/33, Phong Vinh, khu Tân Thị, TP. 

Đài Nam

162 QUÁCH VĂN LONG 04/05/1994 E04376368 Xã Như Thanh Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Bác Tuấn
Số 188/33, Phong Vinh, khu Tân Thị, TP. 

Đài Nam

163 HOÀNG XUÂN LƯỢNG 20/10/1999 E04513012 Xã Gio Linh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH công nghiệp chính 

xác Phẩm Phong

Số 257/6 đường Đại Phú, khu Thần Cương, 

TP. Đài Trung

164 PHẠM VIẾT CƯỜNG 10/10/1988 P02275845 Xã Tịnh Khê Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH khoa kỹ Bác Tuấn
Số 188/33, Phong Vinh, khu Tân Thị, TP. 

Đài Nam

165 TRẦN VĂN TUYÊN 18/05/2005 E04557662 Xã Thành Bình Thọ Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HH công trình cơ điện 

phòng cháy chữa cháy Kiệt 

Thăng

Số 98, lầu 1, ngõ 682, đoạn 1, đường Khê 

Nam, khu Ô Nhật, tp. Đài Trung

166 HOÀNG THỊ MỸ TÂM 09/04/2004 P03305338 Xã Yên Kỳ Tỉnh Phú Thọ 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

167 TRẦN THỊ YẾN 03/03/1992 C9270472 Xã Hồng Minh Tỉnh Hưng Yên 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

168 ONG VĂN TỶ 01/01/1985 E03174449 Phường Vĩnh Châu Thành phố Cần Thơ 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP máy tinh xác 

Toàn Phương Vị

Số 1, ngõ 90, đoạn 1, đường Nam Sơn, khu 

Lô Trúc, TP. Đào Viên

169 TĂNG THỊ NHƯ 26/06/2003 E03934618 Xã Lục Nam Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 20/06/2026 Chế biến thực phẩm
Công ty HH thực phẩm Trạng 

Nguyên

Số 14, ngõ 116, đường Ngũ Công 3, khu 

Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

170 NGHIÊM DUY CHÍNH 24/10/1984 C8863945 Xã Thiệu Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 20/06/2026

Lao động kỹ thuật 

(Công nhân nhà 

máy)

Công ty HHCP công nghiệp 

Hoành Vỹ Thắng

Số 42, Số 42-1 ngõ Đỉnh Bộ, tổ 10, thôn 

Trung Sơn, xã Danh Gian, H.Nam Đầu

171 NGUYỄN VĂN YÊN 19/11/2007 E04385677 Xã Cổ Đạm Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 20/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm Tùng 

Hưng

Số 1172-15 ~ 1172-43,..., tiểu đoạn Trung 

Khoa, đoạn Đông Thế, khu Đông Thế, TP. 

Đài Trung

172 DƯƠNG CÔNG SƠN 29/09/1997 E04458413 Phường Trần Phú Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH thực nghiệp Hòa Gia
Số 31, ngõ 90, phố Nam Mỹ, khu Quy 

Sơn, TP. Đào Viên

173 NGUYỄN SÔNG THƯƠNG 28/08/2007 E04353274 Xã Nghĩa Phương Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP khoa kỹ quang 

điện Lực Đặc

Số 35, 35-1, 37,  ngõ 659, đường Bình 

Đông, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

174 ĐẶNG HỒNG LÂM 10/12/1986 E04144447 Xã Xuân Sơn
Thành phố Hồ Chí 

Minh
3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

175 NGUYỄN THỊ THU DUNG 18/01/1987 E04775092 Xã Quỳnh Lưu Tỉnh Ninh Bình 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

176 PHAN THỊ KIM CÚC 04/06/2000 E04453854 Xã Phong Nha Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên
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177 BÙI THỊ HẠ 11/01/1994 P03941836 Xã Đông Phú Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Đại 

Bang

Số 306, phố Trường An, khu Bát Đức, TP 

Đào Viên

178 ĐẶNG TÙNG DƯƠNG 29/07/2005 E01319139 Xã Ninh Châu Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

179 NGUYỄN VĂN THANH 30/10/2004 E04473209 Xã Thượng Hồng Thành phố Hải Phòng 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH Quảng Cáo Khoái 

Đắc Lực

Số 50, lầu 1, đường Nguyệt Hồ, phường 

Đôn Bắc, khu Hậu lý, tp. Đài Trung

180 CAO VĂN HẢI 20/05/1994 E04323079 Xã Thanh Hà Thành phố Hải Phòng 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

181 LƯƠNG THỊ LAN 10/09/2005 E04448638 Xã An Nông Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

182 LÊ MINH CHÂU 04/08/2000 E04460440 Xã Krông Nô Tỉnh Lâm Đồng 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

183 TRẦN QUANG ĐỨC HUY 01/05/2005 E03889412 Xã Ninh Châu Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

184 PHAN THANH HẢI 25/11/1991 E02893335 Phường Đồng Sơn Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH xí nghiệp đồ gia 

dụng Vĩnh Xương

Số 12, ngõ 156, đường Trung Chính 3, khu 

Oanh Ca, TP. Tân Bắc

185 NGUYỄN VIỆT HƯNG 10/05/2003 E04363204 Xã Đan Thượng Tỉnh Phú Thọ 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

186 LÊ VĂN ĐỨC 20/06/1989 E04536665 Xã Nam Cửa Việt Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm Hòa 

Xương

Số 0305-0000... đoạn Hạ Điền Tây, khu 

Đại Lý, TP. Đài Trung

187 LÊ PHƯỚC THIỆN 16/01/2003 E04503366 Phường Thủy Xuân Thành phố Huế 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

188 VƯƠNG KHÁNH LINH 10/08/1996 E04304755 Phường Thanh Miếu Tỉnh Phú Thọ 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

189 ĐINH THỊ HỒNG XOAN 16/09/2001 E04531234 Xã Đồng Lê Tỉnh Quảng Trị 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Cảnh Mỹ
Số 81, đoạn 2, đường Lợi Công 1, xã Ngũ 

Kết, H. Nghi Lan

190 NGUYỄN KHÁNH LINH 16/11/2004 E03043667 Xã Trường Lưu Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy Công ty HHCP Gia Dụ

Số 335-1, đoạn 5, đường Dân Tộc, tổ 1, 

phường Song Vinh, khu Dương Mai, TP. 

Đào Viên

191 ĐẶNG HOÀI VĨNH 24/09/1996 E04127265 Xã Ea Khăl Tỉnh Đắk Lắk 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP thực nghiệp Cửu 

Quảng

Số 8-9, Bình Nguyên, tổ 4, phường Bình 

Nguyên, TTr. Thông Tiêu, H. Miêu Lật

192 NGUYỄN THỊ NHIỆM 13/08/1991 C9880415 Xã Phạm Ngũ Lão Tỉnh Hưng Yên 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Khẳng 

Vy

Số 306, tầng 3, phố Trường An, phường 

Đại An, khu Bát Đức, TP.Đào Viên

193 MAI DIỆU THUÝ 13/03/1993 E04410476 Xã Trung Chính Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Đại 

Bang

Số 306, phố Trường An, khu Bát Đức, TP 

Đào Viên

194 CAO THỊ HIỀN 20/09/1996 E03027381 Xã Hải Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Đại 

Bang

Số 306, phố Trường An, khu Bát Đức, TP 

Đào Viên
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195 NGUYỄN THỊ HÀ 12/10/1997 E04540786 Xã Tam Đa Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 20/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH xí nghiệp khí tài in 

ấn Triệu Hoành Đạt

Số 209, đường Công 5, khu Long Đàm, 

TP. Đào Viên

196 ĐINH VĂN QUÂN 01/09/2002 P02646303 Phường Phượng Sơn Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 20/06/2026 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP khoa kỹ quang 

điện Lực Đặc

Số 35, 35-1, 37,  ngõ 659, đường Bình 

Đông, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

197 TRẦN TRỌNG HIỂN 15/08/1984 K0051651 Xã Hợp Minh Tỉnh Nghệ An
1 năm 11 

tháng 16 ngày
21/06/2026

Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm Di 

Hoành

Số 8, 25, ..., đoạn Cam Viên, xã Vạn Loan, 

H. Bình Đông

198 TRIỆU TÒN NHẬY 25/11/1983 E04411568 Xã Cao Minh Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 21/06/2026 Xây dựng dân dụng
Công ty HHCP xây dựng Cao 

Uyển
Tại nơi nhận thầu

199 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 11/01/2002 E04322061 Xã Quỳnh Anh Tỉnh Nghệ An 3 năm 21/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH xí nghiệp Cửu Bác
Số 30, 32, ngõ 20, đường Đại Phú, phường 

Ngạn Lý, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

200 VŨ THỊ HẰNG 01/11/1990 E03046012 Xã Nam Minh Tỉnh Ninh Bình 3 năm 21/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP khoa học cuộc 

sống Long Đỉnh

Số 508, 588 đoạn Ô Thụ Lâm, khu Hậu 

Bích, TP. Đài Nam

201 NGUYỄN SINH CẦU 21/06/1990 E04508633 Phường Vũ Phúc Tỉnh Hưng Yên 3 năm 21/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp cơ 

khí Hiệp Tường

Số 2, đường Quang Phục Bắc, thôn Hồ 

Nam, xã Hồ Khẩu, H. Tân Trúc

202 PHẠM THANH THÌN 16/02/2000 E04511680 Xã Nam Gianh Tỉnh Quảng Trị
2 năm 6 tháng 

11 ngày
21/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HH cơ giới Quang 

Huỳnh

Số 19, toà A, Quy Tử Cảng, khu Lục Giáp, 

TP. Đài Nam

203 NGUYỄN ANH TUẤN 16/02/1998 E04320914 Xã Quỳnh Anh Tỉnh Nghệ An 3 năm 21/06/2026 Xây dựng dân dụng
Công ty HHCP xây dựng Cao 

Uyển
Tại nơi nhận thầu

204 TRƯƠNG VĂN LAM 28/11/2006 P03904677 Xã Điền Lư Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 22/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp hoá 

công Kiến Long

Số 9, đường Vĩnh Công 2, phường Duy 

Tân, khu Vĩnh An, TP. Cao Hùng

205 MẠC VĂN NAM 18/08/1993 E04390628 Xã Hợp Tiến Thành phố Hải Phòng 3 năm 22/06/2026 Công nhân sản xuất
Công ty HH xí nghiệp quốc tế Kỳ 

Khải

Số 24, ngõ 126, phố Tam Tuấn, khu Thụ 

Lâm, TP. Tân Bắc

206 NGUYỄN THÁI HOÀ 07/07/1995 E03334059 Xã Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Trị 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp Đại Tự 

Nhiên

Số 118, đường Hạ Lê, thôn Hạ Lê, xã 

Tuyến Tây, H. Chương Hóa

207 NGÔ KIM NGỌC 01/01/1997 E03674119 Xã Trí Phải Tỉnh Cà Mau
2 năm 11 

tháng 9 ngày
23/06/2026

Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lã Bội 

Phân

Số 0161-0000~0394-000, đoạn Cát Hòa, 

khu Mỹ Nồng, TP. Cao Hùng

208 HUỲNH THANH TUẤN 23/07/2001 E04985616 Phường Long An Tỉnh Tây Ninh 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH xí nghiệp Minh Hiệt
Số 87/3, Phố Tâm, tổ 20, phường Phố 

Tâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

209 LƯƠNG VĂN HÀ 17/03/1990 E03863187 Phường Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Thế Cương
Số 123/10 tầng 5 đường Hưng Đức, khu 

Tam Trùng, TP. Tân Bắc

210 MAI VĂN NAM 10/03/2004 E04512930 Xã Tân Tiến Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Thế Cương
Số 123/10 tầng 5 đường Hưng Đức, khu 

Tam Trùng, TP. Tân Bắc

211 PHẠM MINH HIẾU 15/10/1999 E04393380 Xã Văn Hán Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

212 NGUYỄN BÁ ĐỨC 26/06/2006 E04338036 Xã Thiệu Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa
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213 CAO VĂN TÀI 01/05/2002 K0416319 Xã Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

214 NGUYỄN QUANG HUY 20/07/2007 E04446615 Xã Gia Lộc Thành phố Hải Phòng 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

215 VŨ TRUNG HIẾU 07/07/2007 E04362760 Xã Trà Giang Tỉnh Hưng Yên 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

216 PHẠM VĂN ĐẠT 05/03/2002 P02489311 Phường Vinh Hưng Tỉnh Nghệ An 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

217 HOÀNG VĂN HẬU 10/12/1993 E04387835 Xã Giai Xuân Tỉnh Nghệ An 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực nghiệp Minh 

Tương

Số 16, tầng 1, ngõ 41, đường Tú Đông, 

TTr. Hòa Mỹ, H. Chương Hóa

218 TRẦN TUẤN NGHĨA 26/07/2004 E04398091 Phường Nguyễn Trãi Thành phố Hải Phòng 3 năm 23/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Thế Cương
Số 123/10 tầng 5 đường Hưng Đức, khu 

Tam Trùng, TP. Tân Bắc

219 NGUYỄN VĂN HƯNG 20/01/1987 E04455575 Phường Chũ Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 24/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Tạ Chí 

Cường

Số 1100... đoạn Cát Đông, khu Mỹ Nông, 

TP. Cao Hùng

220 NGUYỄN VĂN PHONG 07/05/1982 E04395069 Xã Hoa Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 24/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt

Công ty HH sản phẩm thịt Khải 

Tam

Số 8/33, đường Cựu Xấ, khu Hậu Lý, TP. 

Đài Trung

221 ĐẶNG VĂN LONG 20/07/1984 E04545260 Xã Cẩm Tú Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 24/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Hầu Kỳ Hoành

Số 202, đường Đại Đồng, TP. Phác Tử, H. 

Gia Nghĩa

222 DƯƠNG THỊ THẢO 24/10/2000 E04427134 Xã Thanh Lâm Tỉnh Ninh Bình 3 năm 24/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH xí nghiệp Cửu Bác
Số 30, 32, ngõ 20, đường Đại Phú, phường 

Ngạn Lý, khu Thần Cương, TP. Đài Trung

223 PHAN VĂN LẬP 18/10/1990 E04486781 Xã Xuân Lương Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 24/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt

Công ty HH sản phẩm thịt Khải 

Tam

Số 8/33, đường Cựu Xấ, khu Hậu Lý, TP. 

Đài Trung

224 NGUYỄN THỊ LINH 28/01/1995 E04327250 Xã Lục Nam Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 24/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt

Công ty HH sản phẩm thịt Khải 

Tam

Số 8/33, đường Cựu Xấ, khu Hậu Lý, TP. 

Đài Trung

225 LÒ THỊ XUÂN 10/04/1997 E04596988 Phường Ái Quốc Thành phố Hải Phòng 3 năm 24/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt

Công ty HH sản phẩm thịt Khải 

Tam

Số 8/33, đường Cựu Xấ, khu Hậu Lý, TP. 

Đài Trung

226 LÊ KHẮC CHƯƠNG 20/07/1995 E04353674 Phường Ái Quốc Thành phố Hải Phòng 3 năm 24/06/2026
Công nhân giết mổ 

thịt

Công ty HH sản phẩm thịt Khải 

Tam

Số 8/33, đường Cựu Xấ, khu Hậu Lý, TP. 

Đài Trung

227 PHAN THỊ HIỀN 01/09/1999 E04315365 Xã Châu Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 25/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Phúc 

Hiên

Số 55 ngõ 91 đường Oanh Đào, khu Oanh 

Ca, TP. Tân Bắc

228 VŨ VĂN HOÀNG 15/09/2005 E04578968 Xã Nghĩa Hưng Tỉnh Nghệ An 3 năm 25/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH công nghiệp kim 

loại Phong Điền

Số 389/3, đường Bắc Dương, khu Phong 

Nguyên, TP. Đài Trung

229 DOÃN NGỌC TRƯỜNG SƠN 10/10/2007 P04285745 Xã Kỳ Hoa Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH công nghiệp kim 

loại Phong Điền

Số 389/3, đường Bắc Dương, khu Phong 

Nguyên, TP. Đài Trung

230 KIM NGỌC HUY 10/08/1999 E04587123 Xã Hải Anh Tỉnh Ninh Bình
2 năm 11 

tháng 24 ngày
25/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HH công nghiệp Hâm 

Lập

Số 127, đoạn 1, đường Văn Trung, khu Lô 

Trúc, TP. Đoàn Viên
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231 TRẦN ĐIỆP DƯƠNG 26/07/2005 E00582053 Xã Đông Phú Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 25/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH máy chính xác 

Thuấn Kiệt

Số 15, ngõ 48, phố Tam Tuấn, khu Thụ 

Lâm, TP.Tân Bắc

232 TRẦN THỊ NHUNG 30/09/1986 P04317365 Xã Phù Đổng Thành phố Hà Nội
2 năm 11 

tháng 4 ngày
25/06/2026

Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện
Trung tâm dưỡng lão Long Đàm

Số 82, tầng 1-4, ngõ 1075, đường Nam 

Khanh, tổ 8, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

233 LÝ THỊ GHẾN 26/11/2006 E04140721 Xã Pắc Ta Tỉnh Lai Châu 3 năm 25/06/2026 Sản xuất chế tạo Xí nghiệp Dục Thuận

Số 20, tầng 1, hẻm 28, ngõ 851, đường 

Trung Sơn, khu Thần Cương, TP. Đài 

Trung

234 HOÀNG VĂN PHONG 20/08/1994 E03313945 Xã Đông Trạch Tỉnh Quảng Trị
2 năm 8 tháng 

14 ngày
25/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HHCP xí nghiệp Thuyên 

Mạch

Số 8, đường 16, khu Đại Phố Mỹ Viên, tổ 

1, phường Trung Khanh, TTr. Đại Lâm, 

H.Gia Nghĩa

235 NGUYỄN XUÂN QUẢNG 15/12/2003 E04950183 Phường Mạo Khê Tỉnh Quảng Ninh 3 năm 25/06/2026 Chế biến thực phẩm Công ty HH thực phẩm Bảo Soạn
Số 10, tầng 1, ngõ 176, đường Quốc 

Trung, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

236 HÀ THỊ MỸ DUYÊN 02/09/2002 P03474087 Xã Can Lộc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/06/2026 Chế biến thực phẩm Công ty HH xí nghiệp Mậu Hưng
Số 118, đoạn 2, đường Lợi Công 1, thôn 

Thành Hưng, xã Ngũ Kết, H. Nghi Lan

237 ĐINH THỊ HOÀI 24/05/1983 P00654590 Xã Thiên Cầm Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 25/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện

Cơ sở chăm sóc trường kỳ Nam 

Đinh Cách Nhĩ

Số 421, tầng 1, số 425, tầng 2, đoạn 3, 

đường Đại Đồng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân 

Bắc

238 NGUYỄN VĂN HOẠCH 06/05/1981 E03356571 Xã Trường Sơn Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 25/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm Triều 

Vinh

Số 0021-0000,..., đoạn Tây Tháp Sơn, thị 

trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

239 TRẦN QUỐC LƯU 02/10/1980 E03627679 Phường Hoa Lư Tỉnh Ninh Bình
2 năm 4 tháng 

3 ngày
25/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH chính xác Đông Đạt

Số 42, ngách 28, ngõ 369, đường Phượng 

Nhân, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

240 TRIỆU THỊ HIỀN 04/04/1987 P03280067 Xã Chợ Mới Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 25/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện
Trung tâm dưỡng lão Đại Đồng

Số 425, tầng 3, 4, đoạn 3, đường Đại 

Đồng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

241 ĐÀM VĂN HIỂU ANH 21/11/1993 E03162281 Xã Thạnh Hưng Tỉnh An Giang 3 năm 26/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Đàm Thị 

Vĩnh

Số 2104-0000, 1205-0000,..., đoạn Ma 

Viên, xã Thích Đồng, H. Vân Lâm

242 LƯU THỊ TUYẾT 26/03/1991 E04751597 Xã Hải An Tỉnh Ninh Bình
1 năm 11 

tháng 20 ngày
26/06/2026

Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm 

Tường Nhâm

Số 515,517 đoạn Hoa Cẩm, xã Trường Trị, 

H Bình Đông

243 TRỊNH VĂN TUẤN 29/07/1998 P02670890 Phường Nam Đồ Sơn Thành phố Hải Phòng 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp 

chính xác Phong Dung

Số 210, đường Xã Tử, khu Tân ốc, tp. Đào 

Viên

244 BÙI THỊ LOAN 09/12/1986 C8685498 Xã Hà Đông Thành phố Hải Phòng 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP công nghiệp 

chính xác Phong Dung

Số 210, đường Xã Tử, khu Tân ốc, tp. Đào 

Viên

245 TRỊNH XUÂN ĐỨC 19/08/1992 P00225324 Xã Trần Phú Thành phố Hải Phòng 3 năm 26/06/2026 Chế biến thực phẩm Công ty HH xí nghiệp Mậu Hưng
Số 118, đoạn 2, đường Lợi Công 1, thôn 

Thành Hưng, xã Ngũ Kết, H. Nghi Lan

246 NGUYỄN CHUNG DUY 02/07/1991 E04405440 Xã Tam Dương Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Cơ sở xí nghiệp Hiệp Dịch
Số 50 tầng 1 phố Kim Môn, TTr Lộc Cảng, 

H Chương Hóa

247 HOÀNG CHIẾM ĐỨC 27/01/2001 K0094556 Xã Gio Linh Tỉnh Quảng Trị 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH Sinh Hợp Quần
Số 11, 13, 15, 17, ngõ 77, đường Bảo 

Thánh, TP. Chương Hóa, H. Chương Hóa

248 PHẠM DUY THANH 26/06/1999 E05164434 Phường Vinh Hưng Tỉnh Nghệ An
2 năm 7 tháng 

18 ngày
26/06/2026

Lao động nông 

nghiệp cộng đồng

Hợp tác xã sản xuất rau TTr. Phố 

Lý, H.Nam Đầu
Theo bản kế hoạch



Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố
Số hộ chiếu Người sử dụng lao động
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cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh
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249 TẠ MINH HOÀN 12/03/2004 P04292167 Xã Ngọc Thiện Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP hưng nghiệp Dục 

Quý

Số 50, ngõ 65, đường Đại Phố, TP. 

Chương Hóa, H. Chương Hóa

250 ĐINH THỊ THẮM 11/11/2007 E04260652 Xã Kim Liên Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP sự nghiệp điện 

năng Hợp Gia Thăng

Số 6, ngõ 125, đường Tín Nghĩa, phường 

Quảng Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

251 LƯƠNG THỊ THANH TÚ 20/12/1989 E04950635 Xã Châu Thành Tỉnh An Giang 3 năm 26/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt
Đình Nguyệt Lan Viên

Số 2120~2125, đoạn Phong Điền, xã Đại 

Bì, H. Vân Lâm

252 LÊ VĂN ĐÔNG 05/12/2002 E04356579 Xã Thiệu Tiến Tỉnh Thanh Hóa
1 năm 9 tháng 

21 ngày
26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH kim loại Vịnh Phong

Số 334 tầng 1 đoạn 1 đường Phân Thảo, xã 

Phân Viên, H Chương Hóa

253 NGUYỄN HỮU THÀNH 28/02/2003 E04220129 Xã Bích Hào Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP sự nghiệp điện 

năng Hợp Gia Thăng

Số 6, ngõ 125, đường Tín Nghĩa, phường 

Quảng Phúc, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

254 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 20/07/2005 P03438478 Phường Việt Yên Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 26/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt
Công ty HH Cúc Anh

Sô 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 

148, đoạn Như Ý, khu Nhân Đức, TP. Đài 

Nam

255 DƯƠNG DANH BẢO 04/11/1995 E04288825 Xã Hương Bình Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 26/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Trần Thị Tiền

Số 17, phố Cần Hưng, TTr.Trúc Nam, H. 

Miêu Lật

256 BÙI THỊ THU HÀ 18/10/2005 E05103075 Xã Hiệp Cường Tỉnh Hưng Yên 3 năm 26/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt
Công ty HH Cúc Anh

Sô 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 

148, đoạn Như Ý, khu Nhân Đức, TP. Đài 

Nam

257 NGUYỄN VĂN BÌNH 30/04/2006 E03024054 Xã Lục Nam Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH thực phẩm đông 

lạnh Thắng Thực Hiên

Số 133-3, tầng 1,2 đoạn 2, đường Viên 

Lộc, thôn Đông Môn, xã Phố Tâm, 

H.Chương Hóa

258 NGÔ VĂN QUÝ 02/07/1988 E03493120 Xã Hùng Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP máy móc ức 

Triển

Số 301, đường Hải Hồ Bắc, phường Tân 

Hải, khu Lô Trúc, TP. Đào Viên

259 NGUYỄN HỮU HUY 10/11/2007 E04397762 Xã Tiên Đồng Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH nghề nhôm Đại Vũ
Số 722, đường Sơn Đông, phường Sơn 

Đông, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

260 ĐÀM VĂN LÀNH 14/05/1988 P01405422 Xã Trung Hưng Thành phố Cần Thơ 3 năm 26/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Đàm Thị 

Vĩnh

Số 2104-0000, 1205-0000,..., đoạn Ma 

Viên, xã Thích Đồng, H. Vân Lâm

261 BÙI THỊ HIỀN HẬU 26/09/2003 E03997090 Xã Mỹ An Hưng Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 26/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Vương Chí Thánh

Số 310, An Định, khu An Định, tp. Đài 

Nam

262 TRẦN HẢI ĐĂNG 03/12/2003 E04332717 Xã Hoàng Hoa Thám Tỉnh Hưng Yên 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp Cao 

Minh Thiết

Số 357, đoạn 1, đường Dao Phượng, thông 

Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, H.Chương Hóa

263 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 16/02/2002 E04292621 Phường Quỳnh Mai Tỉnh Nghệ An 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP xí nghiệp Cao 

Minh Thiết

Số 357, đoạn 1, đường Dao Phượng, thông 

Ngõa Bắc, xã Phố Tâm, H.Chương Hóa

264 ĐỖ VIỆT LINH 25/09/1994 E03313605 Phường Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

265 BÙI VĂN MẠNH 25/04/1997 E03554622 Xã Cẩm Giang Thành phố Hải Phòng 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

266 NGUYỄN VĂN CÔNG 17/04/1992 C9612194 Xã Cao Đức Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc
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267 DƯƠNG THỊ HƯƠNG LAN 25/12/1993 E02756609 Phường Khánh Hội
Thành phố Hồ Chí 

Minh
3 năm 26/06/2026

Khán hộ công gia 

đình
Trần Hiến Khâm

Số 14/16, Long Sơn, khu Thất Cổ, TP. Đài 

Nam

268 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG 11/01/2000 E04602979 Xã Trạm Thản Tỉnh Phú Thọ 3 năm 26/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

269 NGUYỄN THỊ CÚC 01/04/1985 E04437717 Xã Tam Tiến Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 27/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện
Trung tâm dưỡng lão Đại Đồng

Số 425, tầng 3, 4, đoạn 3, đường Đại 

Đồng, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

270 LÊ VĂN HUY 10/07/1991 E04759161 Xã Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH xí nghiệp sản xuất 

thân xe Ngọc Vỹ

Số 10/16, phố Thụ Đàm, khu Thụ Lâm, 

TP. Tân Bắc

271 NGUYỄN QUỐC THÁI 08/05/2004 E04997244 Phường Tân Ninh Tỉnh Tây Ninh 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

272 MA ĐÌNH TRƯỜNG 08/03/2001 E05034247 Xã Minh Quang Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

273 NGUYỄN NGỌC BẮC 21/09/2002 E03033732 Xã Lục Ngạn Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

274 LÊ THỊ HUYỀN 06/07/1987 E04385826 Xã Tam Đồng Tỉnh Nghệ An 3 năm 27/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Công ty HHCP sinh kỹ hoa lan 

Nhã Thịnh

Số 981, 981-2, 981-3 đoạn Vương Dã, H 

Gia Nghĩa

275 HOÀNG VĂN TÂM 02/02/1994 E04323709 Xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 27/06/2026 Xây dựng dân dụng Công ty HH công trình Nam Giai Tại nơi nhận thầu

276 NGUYỄN VĂN XUÂN 28/02/1996 E04569699 Xã Tây Đô Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

277 NGUYỄN THỊ HẰNG 05/03/2001 C7845099 Xã Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 3 năm 27/06/2026
Khán hộ công gia 

đình
Vương Trí Tường

Số 700/30, lầu 5, đường Trung Chính, khu 

Tân Trang, tp. Tân Bắc

278 ĐỖ MINH NHÍ 13/10/1997 E05100357 Xã Phong Hòa Tỉnh Đồng Tháp
2 năm 6 tháng 

17 ngày
27/06/2026 Sản xuất chế tạo

Công ty HHCP công nghiệp 

Tông Vỹ

Số 51, lầu 1, ngõ 268, đường Tân Thụ, khu 

Tân Trang, TP. Tân Bắc

279 BÙI VĂN ĐỨC 20/08/1995 E04179195 Xã Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 27/06/2026 Xây dựng dân dụng Công ty HH công trình Đại Bang Tại nơi nhận thầu

280 NGUYỄN VĂN TÍNH 18/09/2001 E05084159 Xã Cam Hồng Tỉnh Quảng Trị 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

281 NGUYỄN VĂN SƠN 10/07/2001 E04425016 Phường Hạc Thành Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

282 PHÀN XUÂN THIẾT 26/04/1996 E04743731 Xã Bắc Yên Tỉnh Sơn La 3 năm 27/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP thực phẩm Khải á
Số 518 đường Phổ Nhân, khu Đại Khê, TP 

Đào Viên

283 LÊ VĂN PHÚ 10/09/1989 E04443633 Xã Quỳnh Anh Tỉnh Nghệ An 3 năm 27/06/2026 Xây dựng dân dụng Công ty HH công trình Đại Bang Tại nơi nhận thầu

284 ĐÀM QUANG TRUNG 11/12/2002 E04499693 Phường Mỹ Lâm Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 27/06/2026 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP kim loại Nguyên 

Đăng

Số 1, ngách 3, ngõ 2, đoạn 1, đường Dân 

Sinh Bắc, phường Nam Thượng, khu Quy 

Sơn, TP. Đào Viên
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285 LÊ VĂN HIẾU 13/12/1999 P02026880 Xã Hoằng Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 28/06/2026 Sản xuất chế tạo Xí nghiệp Văn Hữu

Số 8, tầng 2, ngõ 57, đường Đại Xương, 

phường Quảng Nhân, khu Bình Trấn, 

TP.Đào Viên

286 PHẠM MINH HIẾU 20/06/1997 E04609883 Xã Đông Quan Tỉnh Hưng Yên 3 năm 28/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Song 

Long Hưng

Số 39, khu A, Sa Luân, khu An Định, TP. 

Đài Nam

287 NGUYỄN VĂN TẠO 22/12/1993 E04356998 Xã Yên Cường Tỉnh Ninh Bình 3 năm 28/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HHCP khoa kỹ Song 

Long Hưng

Số 39, khu A, Sa Luân, khu An Định, TP. 

Đài Nam

288 NGUYỄN HẢI YẾN 13/06/2001 E04282648 Xã Tiên Lục Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 29/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP kính Hoa Hạ
Số 49, đường Phố Tiền, khu Hương Sơn, 

TP. Tân Trúc

289 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 12/02/2007 E04434207 Xã Nga Thắng Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 29/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HHCP khoa kỹ Vũ Long
Số 59, đường Kinh Nhị, khu Ngô Thê, TP. 

Đài Trung

290 PHAN THỊ GIÚP 01/01/1973 E04166111 Xã Trường Long Tây Thành phố Cần Thơ 3 năm 29/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Ngô Minh 

Kiệt

Số 198, đoạn Cần Hoà, khu Đào Nguyên, 

TP.Cao Hùng

291 NGUYỄN THỊ KIM CHI 24/09/2003 E04151284 Xã Tháp Mười Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 29/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Ngô Minh 

Kiệt

Số 198, đoạn Cần Hoà, khu Đào Nguyên, 

TP.Cao Hùng

292 NGUYỄN MINH LUÂN 24/07/1995 E05142926 Xã Đông Thuận Thành phố Cần Thơ 3 năm 29/06/2026 Xây dựng dân dụng
Công ty HHCP xây dựng Cao 

Uyển
Tại nơi nhận thầu

293 LÊ THỊ VÂN ANH 28/09/1980 P01768325 Xã Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 3 năm 29/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Hoàng 

Minh Phúc

Số 0285-0000... đoạn Trung Hưng, khu Mỹ 

Nồng, TP.Cao Hùng

294 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 15/07/1990 E00631410 Xã Đông Hiệp Thành phố Cần Thơ 3 năm 29/06/2026 Sản xuất chế tạo
Công ty HH môi trường Sinh 

Tương

Số 16, ngách 48, ngõ 233, phố Ngọc Sơn, 

phường Ngọc Sơn, khu Đào Viên, TP. Đào 

Viên

295 ĐẶNG VĂN THUYẾT 18/04/1997 E04356232 Xã Bắc Thanh Miện Thành phố Hải Phòng 3 năm 29/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH nghề mộc Hợp Dã
Số 74, đoạn 1, đường Quang Phục, khu 

Tam Trùng, TP. Tân Bắc

296 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC 02/02/1997 E04075893 Xã Thạnh Phú Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 29/06/2026
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Ngô Minh 

Kiệt

Số 198, đoạn Cần Hoà, khu Đào Nguyên, 

TP.Cao Hùng

297 HỒ KIM NAM 10/06/2002 E04372908 Xã Thạch Lạc Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 30/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH công nghiệp Chí Uy
Số 602, tầng 1, đoạn 3, đường Trung Sơn, 

TP. Chương Hoá, H.Chương Hoá

298 NGUYỄN THỊ THÚY 19/08/1985 C8927797 Phường Bắc An Phụ Thành phố Hải Phòng 3 năm 30/06/2026
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện
Trung tâm dưỡng lão Long Đàm

Số 82, tầng 1-4, ngõ 1075, đường Nam 

Khanh, tổ 8, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

299 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 22/11/2000 E04832093 Xã Trung Hưng Thành phố Cần Thơ 3 năm 30/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH thực phẩm Tập Hoà
Số 30, đường Vinh Tường, phường Bồng 

Lai, TTr.Triều Châu, H.Bình Đông

300 CHÂU THỊ BÍCH Ý 06/11/2001 E04144182 Phường Thuận Hưng Thành phố Cần Thơ 3 năm 30/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH thực phẩm Tập Hoà
Số 30, đường Vinh Tường, phường Bồng 

Lai, TTr.Triều Châu, H.Bình Đông

301 TÔ THỊ THUÝ KIỀU 20/08/1994 P02111721 Xã Thanh Bình Tỉnh Đồng Tháp 3 năm 30/06/2026 Sản xuất chế tạo Công ty HH thực phẩm Tập Hoà
Số 30, đường Vinh Tường, phường Bồng 

Lai, TTr.Triều Châu, H.Bình Đông

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


